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HƯỚNG DẪN 
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019
- Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-CĐYT ngày 13/2/2019 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.
- Căn cứ Hướng dẫn số 81/HD-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh, hướng dẫn công tác khen thưởng thi đua năm 2019.

Công đoàn ngành Y tế Thái Bình hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tổ chức công đoàn năm 2019 như sau:

I. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2019
1. Tiến hành tổng kết các phong trào thi đua năm 2019, đánh giá hoạt động của công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn, bình xét đề nghị khen thưởng.

2.  Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng thi đua Khen thưởng đơn vị trong việc tham mưu, phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
II. DANH HIỆU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo Điều 7, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của cơ quan, đơn vị.

Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:
2.1. Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”
Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo Điều 8, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công đoàn giao;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

- Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên;

- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Công đoàn, cơ quan, đơn vị.

Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

2.2. Danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- Danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo Điều 9, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Quyết định số 185/QĐ-CĐYT ngày 31/10/2019 của Công đoàn ngành Y tế về việc ban hành Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019. 
- Về số lượng tập thể xét tặng danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: không quá 20% số được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có thỏa ước lao động tập thể (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); có các quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên kiến nghị với cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập (đối với nghiệp đoàn);

+ Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

+ Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

+ Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” do Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thái Bình quyết định.

2.3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh”

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 12, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Điều 13, Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh.
Số lượng toàn ngành đề nghị: 01 tập thể.

2.4. Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn”

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 10, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Số lượng toàn ngành đề nghị: 01 tập thể.

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Khen thưởng của công đoàn cơ sở

Giấy khen của ban chấp hành công đoàn cơ sở tặng cho cá nhân, tập thể

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 19, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Số lượng cá nhân, tập thể do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.
2. Khen thưởng của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình
2.1. Giấy khen toàn diện và chuyên đề của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình đối với các công đoàn cơ sở
- Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng:

Là công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
Đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào: “Văn hóa, thể thao”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (Trường hợp xét đề nghị khen thưởng chuyên đề).
Ngoài tiêu chuẩn trên thì công đoàn cơ sở doanh nghiệp phải đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương cho người lao động và trích nộp 2% kinh phí và 1% đoàn phí công đoàn đúng quy định.

- Số lượng toàn ngành: Không quá 30% tổng số công đoàn cơ sở.

2.2. Giấy khen toàn diện và chuyên đề của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình đối với các cá nhân

 - Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng:
Là đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.
Đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào: “Văn hóa, thể thao”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (Trường hợp xét đề nghị khen thưởng chuyên đề).
- Số lượng cá nhân xét tặng: Không quá 1% tổng số đoàn viên công đoàn của các công đoàn cơ sở.

Công đoàn cơ sở dưới 100 đoàn viên thì xét tặng 1 cá nhân.

3. Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

Công đoàn Y tế Việt Nam không xét khen thưởng toàn diện đối với các tập thể, cá nhân các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Thái Bình; Chỉ xét khen thưởng chuyên đề của Ngành Y tế bao gồm: “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp”…
Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 20, Quyết định số Quyết định số 63/QĐ-CĐYT ngày 13/2/2019 của Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Số lượng toàn ngành: 04 công đoàn cơ sở; 05 cá nhân.

4. Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh

4.1. Bằng khen toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh 

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 21, Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh.

Số lượng toàn ngành đề nghị: 02 Công đoàn cơ sở và 03 cá nhân.
4.2. Bằng khen chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh
Các chuyên đề được xét tặng bằng khen gồm “Văn hóa, thể thao”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
Đối tượng, tiêu chuẩn xét đề nghị khen thưởng thực hiện theo Điều 22, Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh;  Hướng dẫn số 78/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

5. Khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
5.1. Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Điều 14, Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Điều 17, Quyết định số 368/QĐ-LĐLĐ ngày 15/11/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh.
Số lượng toàn ngành đề nghị: 01 Công đoàn cơ sở và 01 cá nhân.
5.2. Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng thực hiện theo Hướng dẫn 2443/HD-TLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 78/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

6. Bằng khen cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất

6.1. Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 
- Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng:

Là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số công nhân, lao động, có 02 năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

- Số lượng toàn ngành đề nghị: 01 cá nhân.

6.2. Bằng khen UBND tỉnh
- Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng:

Là công nhân trực tiếp sản xuất có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiến giúp tiết kiệm nguyên liệu, chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mang lại giá trị kinh tế trên 100 triệu đồng mỗi năm. Là đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn và của đơn vị.

- Số lượng toàn ngành đề nghị: 01 cá nhân.

6.3. Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
- Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng:

Là đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn và của đơn vị. Là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, có thành tích xuất sắc tiêu biểu có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị, được lãnh đạo đơn vị xác nhận hoặc đạt giải khuyến khích trở lên tại Hội thi sáng tạo Khoa học – Công nghệ và kỹ thuật tỉnh.

- Số lượng toàn ngành đề nghị: 01- 02 cá nhân.

IV. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của CĐCS; 

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng;
- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.

- Văn bản công nhận 02 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (đối với cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn). Văn bản xác nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế (đối với CNLĐ đề nghị UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh khen thưởng).

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của chuyên môn, công đoàn cùng cấp, xác nhận của công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp và đối với trường hợp đề nghị khen thưởng của Tổng Liên đoàn thêm xác nhận của Liên đoàn Lao động tỉnh (kèm theo các bản photo hợp lệ Quyết định khen thưởng, Bằng khen, Giấy khen, Giấy công nhận sáng kiến, Quyết định công nhận hoặc Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua các cấp). Số lượng như sau:
+ Cấp Tổng Liên đoàn: Cờ thi đua và Bằng khen toàn diện: 03 bản; Cờ thi đua chuyên đề và Bằng khen chuyên đề: 04 bản.

+ Cấp LĐLĐ tỉnh: Cờ thi đua và Bằng khen toàn diện: 02 bản; Cờ thi đua chuyên đề và Bằng khen chuyên đề 03 bản.

+ Cấp Công đoàn Y tế Việt Nam: 02 bản.

+ Cấp Công đoàn ngành Y tế Thái Bình: 01 bản.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khen thưởng năm 2019:

- Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng theo chuyên đề, đề nghị Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh gửi về trước ngày 02/12/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành trước ngày 15/12/2019. 
* Một số lưu ý:

- Đối với khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn, Công đoàn Y tế Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban thường vụ Công đoàn ngành xét đối với các đơn vị có đăng ký thi đua từ đầu năm.

- Không xét duyệt khen thưởng thi đua đối với những CĐCS:

+ Điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CĐCS cuối năm 2019 dưới 80 điểm.

+ Gửi tờ trình, báo cáo chấm điểm chậm và không đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định đã hướng dẫn.

+ Không xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019. 
Các văn bản quy định, hướng dẫn đề nghị truy cập trên trang website https://congdoanytethaibinh.com/van-ban/ .

Căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm và thành tích của các tập thể, cá nhân Các công đoàn cơ sở đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng./.
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